
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Xâm Động, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

0109078614

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.

4649

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-  Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da;
- Sản xuất hương các loại...

2029

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
– Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: túi, bao tải, hộp, 
thùng, hòm, chai lọ bằng nhựa
– Sản xuất đồi nhựa cho xây dựng như: Ống, vòi nhựa…
– Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa
–  Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng

2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT IMPORT EXPORT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936590696  
Email: thuyphuongx109@gmail.com     

                

Fax:
Website:
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5. Bốc xếp hàng hóa 5224

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: 
- Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh
- Sản xuất đồ thủy tinh để làm đồng hồ đeo tay và để bàn, đồ 
thủy tinh để làm thiết bị quang học;
- Sản xuất đồ thủy tinh trong đồ trang sức;
- Sản xuất các chất cách ly bằng thủy tinh;
- Sản xuất vỏ bọc thủy tinh cho bóng đèn;
- Sản xuất tượng bằng thủy tinh.

2310

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Đại lý thương mại 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

9. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo Nhà nước cấm)

7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
-  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Gửi hàng
- Giao nhận hàng hóa
- Logistics

5229

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản 
(Không bao gồm đấu giá bất động sản)

6820

17. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kế toán 

6920
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5225

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ 
kho ngoại quan)

5210

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (Trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe 
con người)

2023

24. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 

4632

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

30. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hàng hóa Nhà nước cấm)

4690
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31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

32. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

33. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

34. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

35. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

36. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

37. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

38. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

39. Bán buôn đồ uống 4633

40. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

41. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Thiết kế website.

7410

42. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

43. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ 

7490

44. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

45. Lập trình máy vi tính 6201

46. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

47. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

48. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

6399

49. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ

4789
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50. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4791

51. Dịch vụ đóng gói 8292

52. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

53. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

54. Sản xuất pin và ắc quy 2720

55. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

56. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

57. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

58. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

59. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

60. Lắp đặt hệ thống điện 4321

61. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy

4669

62. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

63. Cung ứng lao động tạm thời 7820

64. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
(Trừ cho thuê lại lao động)

7830

65. Xây dựng nhà để ở 4101

66. Xây dựng nhà không để ở 4102

67. Xây dựng công trình đường bộ 4212

68. Phá dỡ 4311

69. Chuẩn bị mặt bằng 4312

70. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

71. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Chi tiết: Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình 
như trông trẻ, nấu ăn, quản gia, làm vườn, gác cổng, giặt là, 
chăm sóc người già, lái xe, trông nom nhà cửa, gia sư, người 
giám hộ, thư ký...;

9700

72. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

73. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG 
THÙY           

Thôn Xâm Động, Xã 
Vân Tảo, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 60,000 001188019276

2NGUYỄN 
THỊ 
THƯỞNG

Thôn Xâm Động, Xã 
Vân Tảo, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

600.000.000 40,000 017265976

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001188019276
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xâm Động, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Xâm Động, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY           Nữ

10/09/1988 Kinh Việt Nam

06/09/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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